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AC1                         Axit betulinic 

AC4  2-(4’-hydroxyphenyl)etyl triacontanoat 

AC9 β-sitosterol-3-O- β –D-glucopyranosid (β-sitosterol glucosid) 

13
C-NMR        Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của nguyên tử 

13
C 

DEPT Phổ DEPT 

DMSO  Dimetylsulfoside 

GC-MS Sắc ký khí khối phổ  

1
H-NMR                 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của nguyên tử 

1
H  

HR-ESI-MS  Phổ khối phân giải cao 

HTCO Hoạt tính chống oxi hoá 

IC50  Nồng độ gây ra tác động sinh học cho 50% mẫu thử  nghiệm 

MDA   Malonyl diandehit 

MT-4  Tế bào HIV 

ODC    Mật độ quang học của dung môi 

ODT    Mật độ quang học của mẫu thử 

pNPG  p-nitrophenyl-α-D-glucopyranozit 

SKC                       Sắc ký cột 

SK-MEL-2              Tế bào ung thư hắc tố 

TCA   Axit tricloaxetic  

TBA   Axit thiobarbituric 
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